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Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
Kính gửi: Thanh tra tỉnh Nam Định
Thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022, Kế hoạch số 486/KH-SGDĐT ngày 29/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nam Định về triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022 trong các lĩnh vực công tác của Sở GDĐT và Công văn số 167/TTr-PCTN ngày 20/4/2023 của Thanh tra tỉnh Nam Định về việc cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2022, Sở GDĐT báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022), cụ thể như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH (Nếu khái quát, ngắn gọn) (Thanh tra Sở chủ trì viết)
B. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN CỦA SỞ GDĐT
I. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN của Sở GDĐT
- Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo
(số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Ban hành kế hoạch/Văn bản có chứa đựng nội dung này; Kết quả thực hiện: số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Báo cáo công tác PCTN năm 2022, hoặc các loại báo cáo khác đã ban hành có nội dung này)? (Thanh tra Sở chủ trì viết)
- Đánh giá việc tổ chức thực hiện:
+ Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN
(số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Ban hành kế hoạch/Văn bản có chứa đựng nội dung này; Kết quả thực hiện: số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Báo cáo công tác PCTN năm 2022, hoặc các loại báo cáo khác đã ban hành có nội dung này)? (Thanh tra Sở và Văn phòng viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao)
+ Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 
(số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Ban hành kế hoạch/Văn bản có chứa đựng nội dung này; Kết quả thực hiện: số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Báo cáo công tác PCTN năm 2022, hoặc các loại báo cáo khác đã ban hành có nội dung này) (Thanh tra Sở, Văn phòng và Phòng GDTrH viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao)
+ Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 
(số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Ban hành kế hoạch/Văn bản có chứa đựng nội dung này; Kết quả thực hiện: số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Báo cáo công tác PCTN năm 2022, hoặc các loại báo cáo khác đã ban hành có nội dung này)? (Thanh tra Sở và Văn phòng viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao)
II. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN 2018 của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
a) Công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT 
(Số lượng người; số hiệu, trích yếu, ngày ban hành các Quyết định/Thông báo về quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như: các Thông báo về khen thưởng, kỷ luật, nâng lương trước hạn, phân bổ chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng, đào tạo, hưởng phụ cấp,…)?  (Phòng TCCB và Văn phòng viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng) 
b) Công khai việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
- Công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC 
(Công khai dự toán 2022 được giao: số liệu công khai kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định công khai; Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Quý, 6 tháng, cả năm 2022 của đơn vị: số liệu công khai kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định/Thông báo công khai; Công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách 2021: số liệu công khai kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định/Thông báo công khai)?  (Phòng KHTC chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Văn phòng phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao) 
- Công khai Tài sản công theo Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Điều 121 đến Điều 124 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
(số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định/Thông báo công khai; BB công khai; BB kết thúc công khai; BB hội nghị công khai,…)?  (Phòng KHTC chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Văn phòng phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
c) Công khai công tác tổ chức cán bộ của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT 
(số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Thông báo tuyển dụng; số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định/Thông báo quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý; Kế hoạch, số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định bổ nhiệm. Các BB công khai, BB kết thúc công khai, BB hội nghị công khai,…)?  (Phòng TCCB chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các Phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
d) Công khai lĩnh vực đầu tư, mua sắm công theo Điều 14 Luật Đầu tư công 2019; các quy định của pháp luật về đấu thầu của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT 
(số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Kế hoạch, chương trình đầu tư công; số liệu về kết quả phân bổ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Kế hoạch/Quyết định/Thông báo; Danh mục dự án đầu tư; số liệu về kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Kế hoạch/Quyết định/Thông báo; Báo cáo về kết quả thanh toán vốn đầu tư trong năm kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Báo cáo; Kế hoạch và số liệu kết quả mua sắm công năm 2022 kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Kế hoạch/Quyết định/Thông báo. Các BB công khai, BB kết thúc công khai, BB hội nghị công khai,…)?  (Phòng KHTC chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Văn phòng phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
đ) Công khai Quy hoạch, đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT  
(Kế hoạch, số liệu về kết quả đấu giá khoáng sản kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định/Thông báo)?  (Phòng KHTC chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Văn phòng phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng)
e) Công khai lĩnh vực trong lĩnh vực giáo dục của các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT theo quy định của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 
(Nội dung công khai: các Trường THPT theo Điều 5, các Trung tâm trực thuộc theo Điều 6, Trường CĐSP theo Điều 7. Hình thức và thời điểm công khai: theo Điều 8. Thời điểm Báo cáo kết quả công khai, xây dựng Kế hoạch công khai theo Điều 9)  (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Phòng GDTrH, GDCN-GDTX phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
f) Công khai Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị giải quyết của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT 
(Số liệu các thủ tục hành chính của Sở GDĐT kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định/Kế hoạch/Thông báo)?  (Văn phòng chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao)
2. Kết quả việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
a) Việc ban hành kế hoạch/văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
(số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Kế hoạch của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT, của 61 đơn vị trực thuộc Sở)?  (Phòng KHTC chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Văn phòng phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
b) Kết quả thực hiện 
(Biên bản xét duyệt quyết toán, kết quả kiểm tra, số liệu công khai kèm theo số hiệu, trích yếu, ngày ban hành Quyết định/Thông báo công khai quyết toán đối với Văn phòng cơ quan Sở, 61 đơn vị trực thuộc Sở)?  (Phòng KHTC chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thanh tra Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao)
3. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
a) Việc ban hành kế hoạch/văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
(số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Kế hoạch, Quyết định, Văn bản về rà soát xung đột lợi ích)?  (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
b) Kết quả thực hiện của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT 
(số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Báo cáo công tác PCTN năm 2022, Báo cáo kết quả rà soát, kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022)?  (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
c) Kết quả giải quyết XĐLI của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT 
(Biên bản; số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Báo cáo, Kết luận, Thông báo về giải quyết các vụ việcXĐLI)?  (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
4. Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
a) Việc ban hành kế hoạch/văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
(số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Kế hoạch/Văn bản)?  (Phòng TCCB chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
b) Kết quả thực hiện (số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Báo cáo Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác, Báo cáo công tác PCTN năm 2022;…)?  (Phòng TCCB chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)  
5. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
a) Việc ban hành kế hoạch/văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
(số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Kế hoạch/Văn bản)?  (Văn phòng chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Phòng TCCB phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng) 
b) Kết quả thực hiện 
(số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Báo cáo Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử, Báo cáo công tác PCTN năm 2022;…)?  (Văn phòng chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng) 
6. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
a) Việc ban hành kế hoạch/văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
(số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Kế hoạch/Văn bản)?  (Phòng TCCB chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)  
b) Kết quả thực hiện 
(Kết quả kê khai, công khai TSTN: số liệu kèm theo số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Báo cáo kết quả kê khai TSTN, BB công khai, BB kết thúc công khai, BB hội nghị công khai của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT, của 61 đơn vị trực thuộc Sở)?  (Phòng TCCB chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)  
7. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị 10) của Sở GDĐT, của Văn phòng cơ quan Sở GDĐT
a) Việc ban hành kế hoạch/văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
(số hiệu, trích yếu yếu, ngày ban hành Kế hoạch/Văn bản có chứa nội dung này)?  (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)  
b) Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 
(Liệt kê các vụ việc người dân, doanh nghiệp kiến nghị, phản ánh tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà trong giải quyết công việc; Liệt kê các vụ việc đã được xử lý: Hồ sơ, văn bản,….) (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Văn phòng chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)  
c) Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10/CT-TTg 
(Liệt kê các cá nhân đã xử lý vi phạm Chỉ thị 10; Liệt kê tổng số cá nhân vi phạm Chỉ thị 10;….) (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Phòng TCCB chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)  
III. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng 
1. Đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
a) Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát 
b) Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo.
2. Đánh giá việc xử lý tham nhũng (Phòng TCCB chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
a) Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng
- Kết quả xử lý kỷ luật về đảng, xử phạt hành chính đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng.
- Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có hành vi tham nhũng.
b) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng
- Hình thức khiển trách đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử ký hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm).
- Hình thức cảnh cáo đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm).
- Hình thức cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng rất nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt từ từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).
c) Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN
- Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 81-Nghị định 59/2019/NĐ-CP).
- Kết quả xử lý vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn (Điều 82-Nghị định 59/2019/NĐ-CP).
- Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 83-Nghị định 59/2019/NĐ-CP).
- Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích (Điều 84-Nghị định 59/2019/NĐ-CP).
- Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác.
- Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng (Điều 85-Nghị định 59/2019/NĐ-CP).
- Kết quả xử lý hành vi vi phạm quy định đối với người kê khai tài sản, thu nhập và xử lý hành vi vi pạm khác trong kiểm soát TSTN (Điều 20, 21-Nghị định 130/2020/NĐ-CP).
IV. Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 61 đơn vị trực thuộc Sở phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu minh chứng)
1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra
2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua  giải quyết đơn tố cáo, phản ánh
C. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PCTN CỦA SỞ GDĐT (Thanh tra Sở chủ trì viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Các phòng thuộc Sở phối hợp viết theo chức năng, nhiệm vụ được giao) 
Đánh giá chung tiến triển của công tác PCTN 2022 về kết quả, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp PCTN so với năm 2021; những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện công tác PCTN?
Đề xuất giải pháp để tiếp tục tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả các giải pháp PCTN nhằm thực sự ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng trong thời gian tới?
D. DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022
(Có Phụ lục kèm theo)

	 Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nam Định;
- Như trên;
- Lưu: VT, ...
	KT. GIÁM ĐỐC
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	UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	


Phụ lục 1.
DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG THEO BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SGDĐT ngày        /    /2023 của Sở GDĐT )

	A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN NĂM 2022
	TÀI LIỆU MINH CHỨNG
	SỐ LIỆU MINH CHỨNG
	
Ghi chú:
Đơn vị chịu trách nhiệm tập hợp và lập danh mục tài liệu minh chứng, số liệu minh chứng

	
	Số lượng Văn bản
	Số, ngày, tháng, trích yếu văn bản đã tham mưu ban hành
	Minh chứng bằng văn bản giấy
(Lưu ý: Có minh chứng thì tích dấu “X”; không có thì ghi số “0”)
	Minh chứng bằng đường link (Lưu ý: Có minh chứng thì tích dấu “X”; không có thì ghi số “0”)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện
	
	
	
	
	
	

	A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN năm 2022
	
	
	
	
	
	

	A.2.1.1 Ban hành kế hoạch triển khai
	
	
	
	
	
	THANH TRA;

	A.2.1.2 Kết quả thực hiện
	
	
	
	
	
	THANH TRA;

	A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN năm 2022 
	
	
	
	
	
	

	A.2.2.1 Ban hành kế hoạch
	
	
	
	
	
	THANH TRA;
VĂN PHÒNG

	A.2.2.2 Kết quả thực hiện
	
	
	
	
	
	THANH TRA;
VĂN PHÒNG

	A.2.3 Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho năm 2022
	
	
	
	
	
	

	A.2.3.1 Ban hành kế hoạch
	
	
	
	
	
	THANH TRA;
VĂN PHÒNG;
GDTrH;
GDCN&GDTX

	A.2.3.2 Kết quả thực hiện
	
	
	
	
	
	THANH TRA;
VĂN PHÒNG;
GDTrH;
GDCN&GDTX

	A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN năm 2022 
	
	
	
	
	
	

	A.2.4.1 Ban hành kế hoạch
	
	
	
	
	
	THANH TRA;
VĂN PHÒNG

	A.2.4.2 Kết quả thực hiện
	
	
	
	
	
	THANH TRA;
VĂN PHÒNG

	B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG NĂM 2022
	
	
	
	
	
	

	B.1 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018 trong năm 2022
	
	
	
	
	
	

	B.1.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động trong năm 2022, gồm:,;;,;;;;… 
	Khen thưởng
	
	
	
	
	
	VĂN PHÒNG

	
	Kỷ luật
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	Nâng lương trước hạn
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	Phân bổ chỉ tiêu biên chế
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	Tuyển dụng
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	Đào tạo
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	Hưởng phụ cấp
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	Đánh giá CBCCVC
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	…
	
	
	
	
	
	TCCB

	B.1.1.2 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về: Công khai việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công trong năm 2022
	1. Công khai tài chính công theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 90/2018/TT-BTC
	1.1 Dự toán thu-chi năm 2022 (kể cả phần giảm, bổ sung)
	
	
	
	
	
	KHTC;
VĂN PHÒNG (phối hợp)

	
	
	1.2 Số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán (quý, 6 tháng, năm) của năm 2022
	
	
	
	
	
	KHTC;
VĂN PHÒNG (phối hợp)

	
	
	1.3. Thuyết minh và số liệu quyết toán NSNN năm 2021
	
	
	
	
	
	KHTC;
VĂN PHÒNG (phối hợp)

	
	
	…
	
	
	
	
	
	 KHTC;
VĂN PHÒNG (phối hợp)

	
	2. Công khai Tài sản công theo Điều 8 Luật QL tài sản công 2017, Điều 121 đến Điều 124 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TS công
	BB công khai
	
	
	
	
	
	KHTC;
VĂN PHÒNG 

	
	
	BB kết thúc công khai
	
	
	
	
	
	KHTC;
VĂN PHÒNG 

	
	
	BB hội nghị công khai
	
	
	
	
	
	KHTC;
VĂN PHÒNG 

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	B.1.1.3 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về: Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan Sở, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong năm 2022
	1. Thông báo tuyển dụng
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	2. QĐ/TB quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	3. KH, QĐ luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	4. QĐ/TB về việc Bổ nhiệm
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	5. BB Hội nghị công khai; hoặc các Văn bản/BB công khai, kết thúc công khai về các nội dung 1 đến 4 nêu trên
	
	
	
	
	
	TCCB

	
	…
	
	
	
	
	
	TCCB

	B.1.1.4 Công khai lĩnh vực đầu tư, mua sắm công theo Điều 14 Luật Đầu tư công 2019; các quy định của pháp luật về đấu thầu
	1. Kế hoạch, chương trình đầu tư công 
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	
	2. Kế hoạch, kết quả phân bổ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	
	3. Danh mục dự án đầu tư
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	
	4. Kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình, dự án
	
	
	
	
	
	

	
	5. Báo cáo về kết quả thanh toán vốn đầu tư trong năm.
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	
	6. Kế hoạch và kết quả mua sắm công năm 2021
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	
	7. Các Biểu mẫu, BB Hội nghị, BB công khai, kết thúc công khai các nội dung 1 đến 6 nêu trên
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	
	…
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	B.1.1.5. Công khai lĩnh vực đất đai, tài nguyên: Công khai Quy hoạch, đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	KHTC; 
VĂN PHÒNG

	B.1.1.6. Công khai lĩnh vực trong lĩnh vực giáo dục của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
	
	
	
	
	
	THANH TRA;
[bookmark: _GoBack]GDTrH;
GDCN&GDTX

	B.1.1.8. Công khai Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị giải quyết
(đường link về công khai các thủ tục hành chính)
	
	
	
	
	
	VĂN PHÒNG

	B.1.5. Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn
	1. Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở 
	
	
	
	
	
	KHTC

	
	2. BB xét duyệt quyết toán năm 2021 đối với Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở
	
	
	
	
	
	KHTC

	
	3. Kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ 
	
	
	
	
	
	KHTC;
THANH TRA 

	
	…
	
	
	
	
	
	

	B.1.6 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích trong năm 2022
	
	
	
	
	
	

	B.1.6.1. Việc ban hành kế hoạch
	
	
	
	
	
	THANH TRA

	B.1.6.2. Kết quả triển khai thực hiện rà soát xung đột lợi ích
(KH, QĐ, Văn bản, BC về rà soát xung đột lợi ích trong cơ quan Sở)
	
	 
	
	
	
	THANH TRA; CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

	B.1.6.3. Kết quả giải quyết xung đột lợi ích
(BB, BC, KL, TB về việc giải quyết các vụ việc xung đột lợi ích)
	
	
	
	
	
	THANH TRA; 
TCCB;
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